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	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	   


Hai

	

 Sáng
	1
2
3
4
	HĐTN
TV
TV
T
	Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm theo ta.
Bài 31. Người làm đồ chơi. (T1)
Bài 31. Người làm đồ chơi. (T2)
Bài 40. Luyện tập chung. (t2)
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	LTV
LT
TNXH
	Luyện viết
Luyện tập
Bài 14: Chức năng một số bộ … thực vật (T2)
	

	  


Ba

	   
 Sáng
	1
2
3
4
	TV 
ĐĐ
T
HĐTN
	Bài 31. Người làm đồ chơi. (T3)
Giáo viên bộ môn
Bài 41: Ôn tập phép nhân, …. 100, 1000. (T1)
SHCĐ: Đồ dùng của người thân.
	

	
	   
Chiều
	1
2
3
	TA
MT
CN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	

Tư

	
 Sáng
	1
2
3
4
	T
NGLL
TV
TV
	Bài 41: Ôn tập phép nhân, …. 100, 1000. (T2)
Giáo viên bộ môn 
Bài 32. Cây bút thần (T1)
Bài 32. Cây bút thần (T2)
	

	


Năm

	
 Sáng

	1
2
3
4
	Tin
TD
TA
TA
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	TV
T
TNXH
	Bài 32. Cây bút thần (T3)
Bài 41: Ôn tập phép nhân, …. 100, 1000. (T3)
Bài 15: Một số bộ .. của chúng.  (T1)
	

	Sáu

	
 Sáng

	1
2
3
4
	KNS
TV
T
HĐTN
	Giáo viên bộ môn
Bài 32. Cây bút thần (T4)
Bài 42. Ôn tập biểu thức số. (T1)
Sinh hoạt lớp tuần 17
SHTCĐ: Câu chuyện yêu thương.
	

	
	Chiều
	1
2
3
	TA
TD
ÂN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	





